
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA3_HK3.1920_K18.HL.N1

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

27/09/1996AnhNguyễn Văn Tuấn30061500071

25/11/1995BíchLê Thị Ngọc30101808292

02/02/1997BổnVõ Nhật30101806823

HP16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806054

HP01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc30011803865

14/07/2000DanhLý Thành30061805016

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến30011805967

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn30011802558

10/02/2000DươngThái Nam30011802829

27/09/2000GuitarTrần Ngọc300118065310

17/06/2000HằngĐỗ Thị Thúy300818037511

20/12/2000HưngPhạm Đức300118073812

04/07/2000KhánhTrần Duy300218028013

12/12/2000KỳCáp300118074414

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025715

26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009716

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024517

19/11/2000NamLê Hoài300118071518

07/11/1994NgữDương Quốc Anh301018001919

01/06/2000NhựtTrương Minh300718036720

HP16/09/2000PhươngTrần Minh300218060721

18/05/2000QuangHuỳnh Minh300118060222

31/03/2000QuyênHạ Thị Thảo300218057923

20/02/2000SơnVõ Hồng300118042524

19/03/1997TàiNguyễn Hữu300118000625

05/11/1999ThànhTrần Tiến300918002826

16/05/2000ThấtNguyễn Duy300118017127

21/02/2000ThiênTrần Văn300118019528

22/09/2000ThưHoàng Minh300118055429

10/04/2000TrangĐỗ Thị Huyền300718034030

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022231
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024832

06/01/2000TuấnPhạm Thanh300218013933

12/01/2000VĩVõ Xuân300118054434

12/11/2000VyLê Hà Khánh300118039735

22/02/2000VyVăn Vy300118013336

23/11/2000YếnĐoàn Thị Kim300118063137

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

37

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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